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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XHNV 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN_ ĐỀ 2 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Nghe chuyên đề kinh tế, văn hóa, xã hội Hàn Quốc 1  

Mã học phần:  241_71KORE40243 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  71KORE40243_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

 

SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến thức về 

ngữ pháp, từ vựng để 

phát triển kỹ năng Nghe 

theo chủ đề 

Trắc nghiệm 30% 1~10 5 
PI 2.3, R 

PI 5.1, R 

CLO 2 
Phân tích được các loại 

câu hỏi nghe hiểu trong 

bài thi nghe hiểu 
Tự luận 50% 11~17 5 

PI 2.3, R 

PI 5.1, R 

CLO 3 

Trau dồi thêm kỹ năng 

làm việc nhóm thông 

qua việc lập nhóm nhỏ 

và trao đổi các từ vựng, 

câu văn có thể nghe, 

cùng với kỹ năng phát 

biểu tự tin và mạch lạc 

thông qua việc tự phát 

biểu trả lời câu hỏi hay 

đưa ý kiến trong giờ 

học. 

 10%   PI 7.1, R 

CLO 4 

Phát triển  khả năng học 

tập suốt đời, nâng cao 

trình độ chuyên môn và 

cải thiện chất lượng 

cuộc sống 

Xây dựng thái độ và 

phẩm chất đạo đức cá 

nhân tốt và chuẩn mực 

 10%   PI 10.1, R 
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phù hợp với môi trường 

làm việc. 
 

File nghe là 55 phút + 5 phút nộp bài ( tổng thời gian thi là 60 phút) 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

다음 질문에 답하십시오/Chọn đáp án đúng (0,5 điểm/câu) 

1 

들은 내용과 같은 것을 고르십시오 

A. 지아는 시장을 구경하느라 시간 가는 줄 몰랐다 

B. 지아는 친구의 소개로 시장을 알게 되었다 

C. 장민은 친구의 선물을 사러 시장에 갈 예정이다 

D. 장민은 지아가 산 가방과 비슷한 것을 갖고 있다 

ANSWER: A 

 

2 

다음 중 서울 풍물 시장에 가지 않은 사람의 행동을 고르십시오 

A. 최신 휴대폰을 샀는데 자세한 설명을 들을 수 있어서 좋았어 

B. 30 년 전에 유명했던 가수의 앨범을 사 왔어 

C. 도자기를 샀는데 한국 전통문화의 멋을 느낄 수 있었어 

D. 디자인이 독특한 중고 의자를 싸게 샀어 

 

ANSWER: A 

 

3 

이반의 생각으로 맞는 것을 고르십시오 

A. 같은 반 친구들과 친하면 학교생활이 즐겁다 

B. 나이가 같으면 대화가 잘 통하다 

C. 먼저 인사를 하면 빨리 친해질 수 있다 

D. 친구들과 친해지기 위해서는 같은 반에서 공부해야 한다 

ANSWER: A 

 

4 
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들은 내용과 다른 것을 고르십시오  

A. 안나와 나츠미는 지난 학기에 문화 수업을 들으면서 친해졌다 

B. 나츠미는 이번 학기 같은 반 친구들이 마음에 든다 

C. 안나와 나츠미는 반도 같고 나이도 같다 

D. 나츠미는 안나에게 좋은 인상을 받았다 

ANSWER: A 

 

5 

들은 내용과 같은 것을 고르십시오  

A. 1 층에 있는 안내를 보면 이 건물에 어떤 시설이 있는지 알 수 있다 

B. 이 건물에서 사람들은 안내를 들으면서 기념품을 구입했다 

C. 선배가 안내한 층은 지하 1 층에서 지하 3 층까지이다 

D. 선배는 각 장소를 직접 다니면서 안내를 하고 있다 

ANSWER: A 

 

6 

학생생활존에 대한 설명을 잘못 이해한 사람은 누구입니까? 

A. 장민: 취업에 도움이 되는 정보를 복사하려고 방문한다 

B. 한나: 여권 사진을 스캔하기 위해 방문한다 

C. 이반: 학생 식당에서 잃어버린 물건을 찾으러 간다 

D. 흐엉: 발표 준비에 필요한 자료를 검색하러 간다 

 

ANSWER: A 

 

7 

장민이 오늘 할 행동으로 알맞은 것을 고르십시오  

A. 문화 센터에서 열리는 연주회에 참석한다  

B. 전에 배운 기타 코드를 연습한다 

C. 기타 수업을 들으러 간다 

D. 선생님께 악보집을 산다 

ANSWER: A 

 

8 
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들은 내용과 같은 것을 고르십시오  

A. 장민은 화요일과 목요일에 기타를 배울 예정이다 

B. 기타 초급반은 인기가 많아서 수강 신청이 끝났다 

C. 장민은 인터넷으로 문화 센터 수강 신청을 했다 

D. 개인 악기가 있어야 기타 수업을 들을 수 있다 

ANSWER: A 

 

9 

들을 내용과 같은 것을 고르십시오 

A. 이 집의 화장실에는 창문이 있다  

B. 이 집은 얼마 전에 세면대를 새로 설치했다 

C. 이 집의 수납장은 짐을 수납하기에는 부족하다 

D. 이 집의 가전제품을 사용하려면 돈을 내야 한다 

ANSWER: A 

 

10 

앞으로 레아가 할 행동으로 맞는 것을 고르십시오 

A. 조건에 맞는 집을 더 찾아본다  

B. 집에 가서 택배를 받는다 

C. 부동산에 가서 계약서를 작성한다 

D. 인터넷으로 전자레인지 가격을 알아본다 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN ( câu- 5 điểm)  

 

Sinh viên gõ câu trả lời trực tiếp vào khung đáp án  

 

Phần 1: 듣는 내용을 황욜해서 빈칸을 쓰십시오/Điền vào chỗ trống(1 점) 

 

11 

듣는 내용을 황욜해서 빈칸을 쓰십시오(0,5 점) 

인라인스케이트를 탄 후에(    )이/가 많이 좋아졌다. 

그리고 인라인스케이트를 타면 (    )도 돼서 좋다. 

12 
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듣는 내용을 황욜해서 빈칸을 쓰십시오 (0,5 점) 

.걸음걸의 이름: 팔자 걸음 

.의미: 한자의 8 팔자 모양으로 걷는 걸음 

 

. 걸음걸이의 이름:        

.의미:       

 

Phần 2: 다음 듣고 물음을 답하십시오/Viết lại câu (1 점) 

 

13 

잘 듣고 문장을 다시 쓰십시오 (0,5 점) 

 _______________________________________________________________________________  

 

14 

잘 듣고 문장을 다시 쓰십시오(0,5 점) 

 _______________________________________________________________________________  

 

Phần 3: 잘 듣고 물음에 답하십시오/Trả lời câu hỏi (3 점) 

15 

이반의 집에 생긴 문제와 그 원인에 대한 내용을 쓰십시오 (1 점) 

원인:  __________________________________________________________________________  

16 

나츠미의 불만과 이반의 조언에 대한 내용을 쓰십시오? (1 점) 

이반의 조언:  ___________________________________________________________________  

17 

나츠미의 계획과 이반의 조언에 대한 내용을 쓰십시오? (1 점) 

이반의 조언:  ___________________________________________________________________  
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm (nhóm câu hỏi) 5.0  

Câu 1 – 10  0.5  

II. Tự luận 5.0  

Phần 1:  

Điền vào chỗ 

trống  

Câu 11: 체력이 

              기분 전환 
0,5 

 

0,25 

điểm/ý 

Câu 12: 십일 자 걸음 

              양발을 숫자 십일처럼 두고 

걷는 걸음 

0,5 

0,25 

điểm/ý 

 

Phần 2:  
Viết lại câu 
  

Câu 13: 이번 달 생활비가 벌써 다 

떨어졌어요 
0,5  

Câu 14: 버스에서는 손잡이를 꼭 

잡으세요 
0,5  

 

Phần 3:  

Trả lời câu hỏi 

Câu 15:  

-원인: 건전지가 떨어져서요.  
1,0 

0,5 

điểm/ý 

Câu 16: 

-이반의 조언: 솔직하게 

얘기해야겠다. 요일을 정해서 

집안일을 나누면 좋겠다. 

1,0 
0,5 

điểm/ý 

Câu 17:  

-이반의 조언: 가기 전에 아는 

인터넷 사이트가 나츠미한테 

알려줄게요. 정보를 많이 찾을 수 

있어서 도움이 될 거예요. 

1,0 
0,5 

điểm/ý 

Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 ThS. Nguyễn Thị Hương  


